MA TRẬN TOÁN CUỐI KÌ II LỚP 3 NĂM HỌC:   2018 – 2019
 
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Số học: Phép cộng, phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá hai lần, trong phạm vi 10 000 và 100 000; hoàn thiện các bảng nhân, chia 2,3,…,9; biết về 
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, 
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, 
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, 
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; phép nhân số có hai, ba chữ số với số có 1 chữ số có nhớ không quá 1 lần; phép chia số có hai, ba chữ số cho số có 1 chữ số; thực hành tính giá trị các biểu thức số có đến hai dấu phép tính; đọc, viết, so sánh các số; nhận biết các hàng; làm quen với bảng số liệu thống kê đơn giản và chữ số La Mã.
	Số câu
	02
	02
	02
	01
	07

	
	Số điểm
	02
	01
	03
	01
	07

	Đại lượng và đo đại lượng: Đo và ước lượng độ dài; biết quan hệ giữa kg và g; thực hành cân; biết đơn vị đo diện tích: xăng-ti-mét vuông (cm2); ngày, tháng, năm; xem lịch, xem đồng hồ (chính xác đến phút); biết một số loại tiền Việt Nam.
	Số câu
	
	01
	
	
	01

	
	Số điểm
	
	01
	
	
	01

	Yếu tố hình học: Nhận biết góc vuông và góc không vuông; tâm, bán kính và đường kính của hình tròn; tính được chu vi, diện tích của hình chữ nhật, hình vuông; biết vẽ góc vuông bằng thước thẳng và ê ke. Vẽ đường tròn bằng compa. 
	Số câu
	01
	
	01
	
	02

	
	Số điểm
	01
	
	01
	
	02

	Tổng
	Số câu
	03
	03
	03
	01
	10

	
	Số điểm
	03
	03
	03
	01
	10


 
 Trường Tiểu học Lê Dật                               KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II
 Họ và tên HS:…………………………..                   Năm học : 2018-2019
 Lớp: .…….                                                            Môn : Toán   - Lớp: 3B
                                                                                Ngày kiểm tra:      / 5 /2019

Bài 1: (1điểm)  Tính nhẩm
	7 x 6 = …..
	32 : 8 =  …..
	9 x 8 = …..
	49 : 7 = …..


Bài 2: (1điểm)  Đọc số, viết số vào chỗ trống :
	Viết số
	Đọc số

	6385
	…………………………………………………………………

	…………..
	Ba nghìn không trăm mười bảy 

	7120
	…………………………………………………………………

	……….
	Năm nghìn bốn trăm sáu mươi tám


Bài 3: ( 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
       Một hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 8cm. Diện tích hình chữ nhật đó là: 

A.  120 cm2                            B.  92   cm2                                        46 cm2
Bài 4: ( 1 điểm) Đặt tính rồi tính: 
a)   63740 + 4759                                                   b)  5607 : 7
……………………




……………………….                                           

……………………




………………………..

……………………




……………………….

……………………




……………………….                                  

Bài 5: ( 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
a) 5 m  6 cm = ...... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
        A . 560                              B . 506                             C . 56

b) Trong một năm, ngày 27 tháng 5  là thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 là :

  A . Thứ ba                          B . Thứ năm                    C . Thứ tư                 
Bài 6: ( 1 điểm)  Tìm x
a) X  x 5 = 41280                                                  b) x : 7 = 1214
       .................................................                            ..................................................

      ..................................................                           ...................................................
Bài 7: ( 1 điểm)  Cho các số: 58642; 86543; 85647; 68453.Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn : ……………………………………………………………………….
Bài 8: ( 1 điểm) Khung của một bức tranh là hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét ?

Trả lời: Chu vi của khung bức tranh đó là:………………………………………….

………………………………………………………………………………………...

 Bài 9: ( 1 điểm) Bạn An mua 5 gói kẹo cùng loại phải trả 45000 đồng. Hỏi bạn mua 7 gói kẹo như thế thì phải trả bao nhiêu tiền ?

Bài giải
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 10: ( 1 điểm) Với 3 que diêm có thể xếp được những số La Mã nào ?
Trả lời : Với 3 que diêm có thể xếp được những số La Mã: …………………………
…………………………………………………………………………………………

Phòng GD-ĐT Đại Lộc

Trường Tiểu học Lê Dật
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II -  NH: 2018-2019
MÔN THI : TOÁN - LỚP 3
Bài 1: (1điểm)  đúng mỗi ý được 0,25

	7 x 6 = 42
	32 : 8 =  4
	9 x 8 = 72
	49 : 7 = 7


Bài 2: (1điểm)  Đọc số, viết số đúng mỗi ý được 0,25
	Viết số
	Đọc số

	6385
	Sáu nghìn ba trăm tám mươi lăm

	3017
	Ba nghìn không trăm mười bảy 

	7120
	Bảy nghìn một trăm hai mươi

	5468
	Năm nghìn bốn trăm sáu mươi tám


Bài 3: ( 1 điểm) Khoanh vào đáp án  A
Bài 4: ( 1 điểm) Đặt tính rồi tính (0,5 điểm), nếu đặt tính đúng đạt (0,25 điểm)

	63740 + 4759
	5607:7


        63740                                  5607         7
  +      4759                                    00          801
        68499                                      07
                                                          0                                                    

Bài 5: (1 điểm)
Câu a) 5 m 6 cm = ......cm .Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :(0,5 điểm) B . 506 

Câu b) Trong một năm, ngày 27 tháng 5  là thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 là thứ tư  

(0,5 điểm)  C . Thứ tư
 Bài 6: ( 1 điểm) Tìm x mỗi bài đúng (0,5 điểm),                                                                                                                         
a) X x 5 = 41280                                         b) x : 7 = 1214
                 X = 41280 : 5                                            x = 1214 x 7
                 X= 8256                                                     x = 8498
Bài 7: làm đúng( 1 điểm)  Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 58642; 68453; 85647; 86543.
Bài 8: làm đúng( 1 điểm) Trả lời: Chu vi của khung bức tranh đó là: 50 x 4 = 200 ( cm), 200cm = 2m   Đáp số :  2m
Bài 9: ( 1 điểm)                  Bài giải
Số tiền mua 1 gói kẹo là :   ( 0,25 điểm)

45000 : 5 = 9000 ( đồng) ( 0,25 điểm)

Số tiền mua 7 gói kẹo là : ( 0,25 điểm)

                                       9000 x 7 = 63000 ( đồng) ( 0, 25 điểm)
                                                Đáp số : 63000  đồng
Bài 10: Làm đúng ( 1 điểm) Với 3 que diêm có thể xếp được những số La Mã : III; IV; VI , IX có thể xếp 3 que liên tiếp được I ( đúng mỗi số được 0,2 điểm)
MA TRẬN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ II LỚP 3 NĂM HỌC:   2016 – 2017

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, 

số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Kiến thức tiếng Việt:

- Biết được số từ ngữ về nghệ thuật, sáng tạo và hiểu nghĩa các từ Tổ quốc, lễ, hội, lễ hội.

- Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm. 

- Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao? Để làm gì? Bằng gì? Đặt câu theo mẫu câu.

- Nhận biết được những vật nhân hóa và cách nhân hóa trong bài văn, bài thơ.


	Số câu
	1
	 1
	1
	0
	03



	
	số điểm
	0,5
	0,5
	1
	0
	02



	Đọc hiểu văn bản:

- Xác định được hình ảnh các nhân vật trong bài tập đọc.

- Hiểu ý chính đoạn văn.
- Nắm được tính chất của mỗi nhân vật: thông minh, tài trí, sáng tạo…..

- Nhận xét các nhân vật trong bài học.
	Số câu
	2
	2
	1
	1
	06



	
	số điểm
	1
	1
	1
	  1
	04



	Tổng
	Số câu
	3
	3
	2
	1
	9

	
	số điểm
	1,5
	1,5
	2
	1
	6



  

 

 

Trường TH Lê Dật                                     KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II
 Họ và tên HS:…………………………..                   Năm học : 2018-2019
 Lớp:  ……                                                           Môn : TIẾNG VIỆT  - Lớp:  3B
                                                                                Ngày kiểm tra:      /  5  /2019

  Phần I :  Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt

 I/ Đọc thành tiếng: (4 điểm)   Bốc thăm, đọc một đoạn trong bài đã được chọn và trả lời 1 câu hỏi nói về nội dung đoạn đó. 
II/ Đọc hiểu và làm bài tập( 35 đến 40 phút) (6 điểm)     
    Em đọc thầm bài “ Quà của đồng nội”
 
Cơn gió mùa hạ lướt qua vùng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết.


Khi đi qua những cánh đồng xanh, bạn có ngửi thấy mùi thơm mát của bông luá non không? Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì chất quý trong sạch của trời. 


Đợi đến lúc vừa nhất, người ta gặt mang về. Bằng những cách thức riêng truyền từ đời này sang đời khác, một sự bí mật trân trọng và khe khắt giữ gìn, các cô gái làng Vòng làm ra thứ cốm dẻo và thươm ấy…

Cốm là thức quà riêng biệt của những cánh đồng lúa bát ngát, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ Việt Nam…

                                                                                     Theo Thạch Lam


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1:( 0.5điểm ) Những dấu hiệu nào báo trước mùa cốm sắp đến ?

A  . Mùi hương thơm của lá sen thoảng trong gió, gợi nhớ đến mùa cốm.
B  . Cơn gió thoảng qua

C  . Mùi hương thơm của lá sen thoảng trong gió, gợi nhớ đến mùa cốm. Cơn gió thoảng qua
Câu 2 :( 1 điểm ) Hạt lúa non tinh khiết và quý giá như thế nào ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Câu 3:( 0.5điểm )Vì sao cốm được gọi là thức quà riêng biệt của đồng nội ?  


A  . Vì nó được làm từ lúa.


     B  .Vì nó mang trong mình tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng lúa.


     C  . Vì cốm dẻo, thơm
Câu 4 :( 0.5điểm ): Gạch chân dưới những sự vật được nhân hóa trong đoạn thơ sau:







“ Chị mây vừa kéo đến







  Trăng sao trốn cả rồi

Câu 5 :( 0.5điểm ) :( 0.5điểm ) Chọn in hay inh  điền vào chỗ trống  
                                      điền k………;   truyền t……..                                                
Câu 6 :(0,5 điểm) Gạch dưới bộ phận câu trả lờ cho câu hỏi “ Để làm gì ?”

Chúng em phải chăm chỉ học tập để cha mẹ vui lòng.
Câu 7 :( 0.5điểm ) Tìm  từ cùng nghĩa với từ siêng năng là: ………………………
Câu 8:( 1điểm ) Điền dấu câu thích hợp vào ô          trong đoạn văn sau :
   Bé Nam hỏi mẹ        “ Sao hoa phượng mà đỏ        ”. Mẹ xoa đầu bé trả lời 

“Không phải phượng chỉ màu đỏ        Mẹ có biết tới bốn loài phượng khác nhau, mỗi  loài cho một màu đặc biệt.”
Câu 9:( 1điểm )  Đặt câu có sử dụng phép nhân hóa để nói về cây cối, sự vật.
…………………………………………………………………………………………

Phần II :  Tự luận
 1 – Chính tả :

..........................................................................
2 : Tập làm văn  

 Đề : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 câu ) kể lại một trận thi đấu thể thao.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phòng GD-ĐT Đại Lộc

Trường Tiểu học Lê Dật
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II -  NH: 2018-2019
MÔN THI : ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP(LỚP 3)
  Phần I: Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt (10 điểm)
 I/ Đọc thành tiếng: (4 điểm) 
- Bốc thăm, đọc một đoạn trong bài đã được chọn 

+ Đọc vừa  đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu : 1 điểm
+ Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng)     : 1 điểm

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

+ Trả1ời đúng câu hỏi về nội dung vừa đọc : 1 điểm

II/ Đọc hiểu và làm bài tập( 35  phút) (6 đ)     

 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất. 
  Câu 1:   A( 0.5 điểm) 
  Câu 2: HS trả lời:  Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ, kết tinh các chất quý trong sạch của trời.    ( 1 điểm)
  Câu 3:   B                     ( 0.5 điểm)
  Câu 4 Gạch đúng bộ phận nhân hóa: mây ; trăng sao ( 0.5 điểm), mỗi ý 0,25 điểm

  Câu 5: Điền vào chỗ trống ( 0.5 điểm) mỗi ý được 0,25 điểm

                   điền kinh ;   truyền tin
  Câu 6:  Gạch đúng : Chúng em phải chăm chỉ học tập để cha mẹ vui lòng. ( 0,5 điểm)
  Câu 7:  :  Từ cùng nghĩa với siêng năng là:  chăm chỉ  ( 0.5 điểm)
  Câu 8:  Điền dấu  câu đúng ( 1 điểm) mỗi ý 0,25 điểm
     Điền dấu hai chấm, dấu chấm hỏi, dấu hai chấm, dấu chấm
  Câu 9:   Đặt câu đúng có sử dụng phép nhân hóa để nói về cây cối, sự vật ( 1 điểm)
  Phần II :  Tự luận
1-Chính tả: Nghe-viết (4 điểm)
GV đọc cho HS nghe viết bài chính tả “ Sự tích chú Cuội cung trăng” ( từ Ngày xửa ngày xưa.... đến leo tót lên cây ) (Sách TV 3 tập 2 trang 131) 

· Tốc độ đạt yêu cầu  : 1 điểm

· Chữ viết rõ rang, viết đúng chữ, cỡ chữ  : 1 điểm

· Viết đúng chính tả ( Không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm

· Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp : 1 điểm
Mỗi lỗi viết sai chính tả (Sai hoặc lẫn phụ âm đầu, hoặc vần, hoặc thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0.25 điểm.

-Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, hoặc trình bày dơ bẩn bị trừ  5 điểm toàn bài.

2- Tập làm văn :(6 điểm)
 -  Nội dung :HS viết được một đoạn văn ngắn theo đúng yêu cầu của đề bài : 3 điểm
- Kỹ năng : 3 điểm

+ Điểm tối đa cho kĩ năng nang viết chữ, viết đúng chính tả : 1 điểm

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dung từ đặt câu : 1 điểm

+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo : 1 điểm
Các câu văn  đủ ý, các ý có sự liên kết về nội dung theo yêu cầu của đề, dùng từ chính xác, không sai lỗi chính tả, trình bày rõ ràng, sạch sẽ cho điểm tối đa 


Tùy theo mức độ về nội dung của bài văn theo yêu cầu của đề; tùy mức độ sai sót về ý, về cách diễn đạt câu văn, chữ viết … giáo viên cho điểm ở mức từ 2 > 6 điểm. 

Nhận xét: …………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………..
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